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THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong năm học 2021-2022 

Tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

Đắk Lắk về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 161/PGDĐT ngày 17/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 328/PGDĐT ngày 18/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Krông Pắc về việc Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022; 

 Căn cứ văn bản đề xuất Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong năm học 

2021-2022 của Tổ khối 1, Tổ khối 2 Trường tiểu học Cù Chính Lan; 

 Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 18/5/2021 để thống nhất lựa chọn Sách giáo khoa lớp 

1, lớp 2 sử dụng trong năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan; 

Trường Tiểu học Cù Chính Lan thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử 

dụng trong năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan như sau: 

1. Danh mục Sách giáo khoa lớp 1: 

TT Tên Sách Tên Bộ sách Tổng chủ biên Nhà Xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 Toán 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hà Huy Khoái Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

3 Đạo đức 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 
Tự nhiên và Xã 

hội 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 
Giáo dục thể 

chất 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đỗ Thị Minh Chính 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Sỹ Tụng 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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2. Danh mục Sách giáo khoa lớp 2: 

TT Tên Sách Tên Bộ sách Tổng chủ biên/ chủ biên Nhà Xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần 

Thị Hiền. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị 

Tuyết Mai. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Tự nhiên xã 

hội 2  

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Đào Thị Hồng, Phương Hà 

Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng 

Quý Tỉnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Giáo dục 

Thể chất 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 7 Mĩ thuật 2 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn 

Thị Nhung (đồng Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Hoạt động 

trải nghiệm 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy, 

Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 Trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lắk thông báo danh 

mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong nhà trường năm học 2021-2022 như trên để 

Phụ huynh biết và chuẩn bị đầy đủ cho các em học sinh.  

  Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT; (b/c) 

- Ban đại diện CMHS; (T/b) 

- Tổ CM; (triển khai) 

- Ban tự quản các Thôn, Buôn; (T/b) 

- Đăng Website; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Vũ Thị Thu Minh 
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BẢNG KÊ GIÁ BÌA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

(Theo Thông báo số: 594/TB-NXBGDVN ngày 25/3/2020 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

      

TT Tên sách Bộ sách Tổng Chủ biên, Chủ biên 
Số 

trang 

Giá bìa 

(VNĐ) 

1 
Tiếng Việt 1, 

tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên ) 
184 30.000 

2 
Tiếng Việt 1, 

tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên ) 
176 29.000 

3 Toán 1, tập 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), 
116 17.000 

4 Toán 1, tập 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), 
108 16.000 

5 Đạo đức 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên) 
72 12.000 

6 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên) 

124 21.000 

7 Âm nhạc 1 Chân trời sáng tạo 
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên) 
56 11.000 

8 Mĩ thuật1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ 

biên), 

Trần Thị Biển (Chủ biên) 

72 12.000 

9 
Giáo dục thể 

chất 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng 

Chủ biên), Lê Anh Thơ 

(Chủ biên) 

88 16.000 

10 
Hoạt động trải 

ghiệm  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên) 

96 15.000 

Tổng cộng 179.000 

      

 

 

BẢNG KÊ GIÁ BÌA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, NĂM HỌC 2021-2022 

      

TT Tên sách Bộ sách Chủ biên 
Số 

trang 

Giá bìa 

(VNĐ) 

1 Toán 2 - Tập 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), 
140         23.000  

2 Toán 2 - Tập 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), 
140         23.000  

3 
Tiếng Việt 2 - 

Tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên ) 
144         25.000  

4 
Tiếng Việt 2 - 

Tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên ) 
144         25.000  
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5 Đạo đức 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên) 
72         13.000  

6 Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

60         12.000  

7 Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên (đồng 

Tổng Chủ biên) 

80         15.000  

8 
Tự nhiên và 

Xã hội 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên) 

120         19.000  

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ 

Tụng (đồng Tổng Chủ 

biên) 

92         17.000  

10 
Giáo dục thể 

chất 2  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ 

Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ 

biên), 

96         17.000  

Tổng cộng    189.000  

 


